
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày 21 tháng 11 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 
Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp. 

  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in ấn biểu mẫu, bì đựng phim 

chẩn đoán hình ảnh, hồ sơ bệnh án sử dụng quý 1 năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Phường Nam Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Hồ Thị Bích Hằng, số điện thoại: 0917603165  

- Email: bichhangkhth@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi 

bản báo giá gốc trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Hồ Thị Bích Hằng - Phòng 

Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng Vương - Phường 

Nam Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ ngày 24 tháng 11 năm 2025  đến trước 17h00 ngày 29 tháng 11 năm  2025 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29/11/2025 

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện website: 

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

TT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1.  

Bệnh án Da liễu: 
1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 100mg in chữ màu 

xanh + 2 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng ghim ở giữa, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 600 

2.  

Bệnh án Nội: 
1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 100mg in chữ màu 

xanh + 2 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng ghim ở giữa, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 4.000 

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/


TT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

3.  

Bệnh án ngoại trú nội: 
1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 100mg in chữ màu 

xanh + 2 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng ghim ở giữa, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 300 

4.  

Bệnh án Phục hồi chức năng: 
1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 100mg in chữ màu 

xanh + 2 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng ghim ở giữa, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 600 

5.  

Bệnh án Tai mũi họng: 
1 tờ bìa Ford  màu xanh lá định lượng 100mg in chữ màu 

xanh + 2 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng ghim ở giữa, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 500 

6.  

Bệnh án Tâm thần kinh: 
1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 100mg in chữ màu 

xanh + 2 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng ghim ở giữa, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 200 

7.  

Bệnh án Ung bướu: 
1 tờ bìa Ford  màu trắng định lượng 100mg in chữ màu 

xanh + 2 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng ghim ở giữa, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 4.000 

8.  

Bệnh án Mắt: 
1 tờ bìa Ford  màu xanh lá định lượng 100mg in chữ màu 

xanh + 2 gáy giấy Bãi Bằng (3x30)cm, đóng ghim ở giữa, 

gáy bìa có dán keo. 

Cái 500 

9.  
Bì đựng phim XQ: 

 Kích thước (26,5x34) giấy Pho định lượng 100gm có in 

chữ, nắp dài 3cm. 

Cái 20.000 

10.  

Bì đựng phim MRI nội trú: 
Giấy Ford màu trắng định lượng 170g/m2 Kích thước 

(37,5x47,5)cm  in chữ, hình 2 mặt màu đen, gia công 

thành bì. Có nắp dài 3 cm. 

 

Cái 
1.200 

11.  
Bì Ctiscan: 

Kích thước (49,5x38,5)cm, giấy Ford màu trắng ngoại định 

lượng 170g có in chữ 2 mặt bì. Có nắp dài 3cm. 

Cái 4.500 

12.  
Bì đựng lý lịch thiết bị y tế: 

Bao nilon kích thước (23x18)cm có nút bấm. 

 

Cái 
200 

13.  
Giấy hẹn lấy bệnh án:                

In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever định lượng 70g/m2 

kích thước (15x21)cm. 

Tờ 3.000 

14.  

Sổ thường trực: 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn. 

Bìa dopplex 

Quyển 50 

15.  
Giấy khám sức khỏe định kỳ:   

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 100g/m2 kích 

thước (30x40)cm. 

Tờ 3.000 

16.  
Giấy khám sức khỏe (cho người trên 18 tuổi) :   

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng, định lượng 80g/m2 kích thước 

(30x40)cm. 

Tờ 2.000 



TT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

17.  
Giấy khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi:   

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 80g/m2 kích 

thước (30x40)cm. 

Tờ 500 

18.  
Giấy khám sức khỏe cho người lái xe chuyên dụng:   

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 80g/m2 kích thước 

(30x40)cm. 

Tờ 500 

19.  
Giấy khám sức khỏe lao động nước ngoài:   

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 80g/m2 kích 

thước (30x40)cm. 

Tờ 1.000 

20.  
Phiếu siêu âm tim:                       
In 1 mặt trên giấy Pho định lượng 100g/m2 in màu Ofcec 

kích thước (30x21)cm 

Tờ 7.000 

21.  
Phiếu siêu âm màu:                       
In 1 mặt trên giấy Pho định lượng 100g/m2 in màu Ofcec 

kích thước (30x21)cm 

Tờ 12.000 

22.  
Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện:    

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 200g/m2 in Opset 

kích thước (10x21)cm. 

 

Tờ 
3.000 

23.  
Phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện:                        

In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2 kích 

thước (30x21) 

Tờ 3.000 

24.  
Phiếu tiêm chủng cá nhân: 
Giấy bìa ngoại màu xanh dương, định lượng 200gr, kích 

thước (10.5 x 75)cm, in 02 mặt. 

Tờ 5.000 

25.  

Sổ giao ban trưởng khoa: 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn. 

Bìa dopplex 

 

Quyển 
40 

26.  

Sổ đi buồng: 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  100 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

 

Quyển 
60 

27.  

Sổ giao ban viện: 
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

 

Quyển 
2 

28.  

Sổ thường trực khoa Dược: 
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 1 

29.  

Sổ thu vỏ thuốc gây nghiện (khoa Dược):  

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

 

 

Quyển 

5 

30.  

Sổ kiểm nhập vật tư y tế (khoa Dược): 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

Quyển 20 



TT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

31.  

Sổ khám mắt: 

Ruột giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2. Bìa giấy Pho 

định lượng 100g, in màu xanh, kích thước(20x15)cm 

đóng cuốn gồm 32 trang/quyển.  

 

Quyển 
2.000 

32.  

Sổ thường trực truyền máu: 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

 

Quyển 
4 

33.  

Sổ thường trực huyết học đông máu (khoa HHTM): 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

 

Quyển 
4 

34.  

Sổ định nhóm máu (khoa HHTM): 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex. 

 

Quyển 
8 

35.  

Sổ cấp phát máu (khoa HHTM): 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex. 

 

Quyển 
8 

36.  

Sổ kỹ thuật viên trưởng khoa (khoa HHTM): 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

 

Quyển 
2 

37.  

Sổ giao ban trưởng khoa (khoa HHTM): 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

 

Quyển 
4 

38.  

Sổ đẻ: 

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up hoặc tương đương 

định lượng 70g/m2 kích thước  (30x40)cm đóng bằng dây 

dù  200 trang/cuốn Bìa dopplex. (in ngang) 

Quyển 2 

39.  

Sổ khám thai:                     

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up hoặc tương đương 

định lượng 70g/m2 kích thước  (30x21)cm đóng bằng dây 

dù  200 trang/cuốn Bìa dopplex. (in ngang) 

Quyển 1 

40.  

Sổ khám phụ khoa: 

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up hoặc tương đương 

định lượng 70g/m2 kích thước  (30x21)cm đóng bằng dây 

dù  200 trang/cuốn Bìa dopplex (in ngang) 

 

Quyển 
1 

41.  

Sổ tiêm chủng Vaccine viêm gan B tại Bệnh viện: 

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up hoặc tương đương 

định lượng 70g/m2 kích thước (30x21)cm đóng bằng dây 

dù  200 trang/cuốn Bìa dopplex 

 

 

Quyển 

5 

42.  

Sổ bàn giao trẻ tiêm Vaccine: 
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up hoặc tương đương 

định lượng 70g/m2 kích thước (30x21)cm đóng bằng dây 

dù  200 trang/cuốn Bìa dopplex 

 

Quyển 
2 

43.  Sổ biên bản giao nhận Vaccine:                                         2 



TT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up hoặc tương đương 

định lượng 70g/m2 kích thước (30x21)cm đóng bằng dây 

dù  200 trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 

44.  

Phiếu thu tiền trích sao HSBA, cấp/cấp lại một số giấy 

tờ hành chính khác: 
Ruột giấy Carbon 2 liên Kích thước (21x10) in 1 mặt 2 

màu, in số seri liên tục Bìa giấy Pho định lượng 100g in 

màu xanh. Đóng cuốn gồm 100/cuốn, dán gáy. 

 

 

Quyển 

25 

45.  

Phiếu thu tiền nhà nghỉ có điều hòa giá 40.000đ: 
Ruột giấy Carbon 2 liên Kích thước (21x10) in 1 mặt 2 

màu, in số seri liên tục Bìa giấy Pho định lượng 100g in 

màu xanh. Đóng cuốn gồm 100/cuốn, dán gáy. 

 

 

Quyển 

15 

46.  

Phiếu thu tiền nhà nghỉ có điều hòa giá 30.000đ: 
Ruột giấy Carbon 2 liên Kích thước (21x10) in 1 mặt 2 

màu, in số seri liên tục Bìa giấy Pho định lượng 100g in 

màu xanh Đóng cuốn gồm 100/cuốn, dán gáy. 

 

Quyển 
6 

47.  

Phiếu thu tiền vận chuyển: 
Ruột giấy Carbon 2 liên Kích thước (21x10) in 1 mặt 2 

màu, in số seri liên tục Bìa giấy Pho định lượng 100g in 

màu xanh. Đóng cuốn gồm 100/cuốn, dán gáy. 

Quyển 6 

48.  

Phiếu thu tiền vé xe điện: 
Ruột giấy Carbon 2 liên Kích thước (21x10) in 1 mặt 2 

màu, in số seri liên tục Bìa giấy Pho định lượng 100g in 

màu xanh Đóng cuốn gồm 100/cuốn, dán gáy. 

Quyển 30 

49.  
Hướng dẫn kế hoạch chăm sóc: 

In giấy Couche định lượng 250mgs in màu, cán màng. 

 

Quyển 4 

50.  

Sổ lý lịch thiết bị y tế: 

Ruột giấy Bãi bằng định lượng 70g/m2. Bìa giấy Pho định 

lượng 100g, kích thước (20x15)cm đóng cuốn gồm 16 

trang/quyển. 

Quyển 200 

51.  

Sổ xét nghiệm tế bào học (khoa GPB): 

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn. 

Bìa dopplex 

Quyển 10 

52.  

Sổ xét nghiệm mô bệnh học (khoa GPB): 

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn. 

Bìa dopplex 

 

Quyển 
10 

53.  

Sổ bàn giao thuốc thường trực: 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

Quyển 20 

54.  

Sổ bàn giao y dụng cụ thường trực: 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex 

 

 

Quyển 

20 

55.  Sổ quản lý sửa chữa trang TTBYT: 
 

Quyển 
10 



TT Tên mặt hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn 

Bìa dopplex. 

56.  

Sổ lĩnh vật dụng y tế tiêu hao 

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 70g/m2 

kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù  200 trang/cuốn. 

Bìa dopplex 

Quyển 30 

 Tổng cộng: 56 khoản   

Ghi chú: Các đơn vị/nhà cung cấp có thể chào giá cho một số mặt hàng trong danh mục 

2. Địa điểm cung cấp: Kho biểu mẫu - Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị (266 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày. 

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá theo 

yêu cầu nêu trên. 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: KHTH, TCKT, 01. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Lâm 
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